
1 TA0031 SV6139785 Nguyễn Duy Cường 25/7/1999

2 TA0032 SV6139786 Nguyễn Hữu Cường 22/2/1998

3 TA0033 SV6139787 Nguyễn Văn Cường 18/11/1999

4 TA0034 SV6139788 Đinh Văn Đại 20/06/1977

5 TA0035 SV6139789 Nguyễn Đình Đại 24/11/1999

6 TA0036 SV6139790 Nguyễn Viết Hải Đăng 20/11/1999

7 TA0037 SV6139791 Bùi Văn Đạt 18/11/1999

8 TA0038 SV6139792 Đỗ Tuấn Đạt 8/7/1999

9 TA0039 SV6139793 Nguyễn Hữu Đạt 9/7/1999

10 TA0040 SV6139794 Phạm Tiến Đạt 10/3/1999

11 TA0041 SV6139795 Tô Ngọc Dạu 4/5/1999

12 TA0042 SV6139796 Vũ Hoàng Diệu 21/11/1999

13 TA0043 SV6139797 Lê Nguyễn Bảo Đức 29/12/2000

14 TA0044 SV6139798 Nguyễn Minh Đức 2/2/1999

15 TA0045 SV6139799 Nguyễn Minh Đức 13/10/1989

16 TA0046 SV6139800 Nguyễn Nghiêm Đức 28/3/1999

17 TA0047 SV6139801 Phạm Anh Đức 20/3/1999

18 TA0048 SV6139802 Phạm Việt Đức 30/09/1992

19 TA0049 SV6139803 Đinh Quang Dũng 31/7/1999

20 TA0050 SV6139804 Nghiêm Tuấn Dũng 29/11/1999

21 TA0051 SV6139805 Vũ Văn Dũng 05/08/1983

22 TA0052 SV6139806 Đoàn Hải Dương 29/1/1999

23 TA0053 SV6139807 Lê Ngọc Dương 24/05/2000

24 TA0054 SV6139808 Nguyễn Khánh Duy 24/9/2000

25 TA0055 SV6139809 Dương Vũ Giang 14/02/1982
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26 TA0056 SV6139810 Trần Thị Hà Giang 17/4/1999

27 TA0057 SV6139811 Nguyễn Thị Hà 20/5/2000

28 TA0058 SV6139812 Nguyễn Thị Thu Hà 8/11/1999

29 TA0059 SV6139813 Nguyễn Thị Thu Hà 14/4/1983

30 TA0060 SV6139814 Phạm Lê Hà 24/8/1975

31 TA0061 SV6139815 Bùi Xuân Hải 6/10/1999

32 TA0062 SV6139816 Lê Ngọc Hải 28/11/1999

33 TA0063 SV6139817 Lô Văn Hải 10/8/1998

34 TA0064 SV6139818 Ngô Thế Hải 17/7/1999

35 TA0065 SV6139819 Nguyễn Năng Hải 14/10/1999

36 TA0066 SV6139820 Phạm Thị Kim Hằng 22/3/1999

37 TA0067 SV6139821 Nguyễn Thị Hạnh 12/2/2000

38 TA0068 SV6139822 Nguyễn Đức Hậu 27/1/2000

39 TA0069 SV6139823 Nguyễn Đoàn Thu Hiền 23/11/2000

40 TA0070 SV6139824 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/10/1999

41 TA0071 SV6139825 Đinh Quang Hiếu 28/8/2000

42 TA0072 SV6139826 Đinh Quốc Hiếu 25/9/1999

43 TA0073 SV6139827 Nguyễn Văn Hiếu 8/12/1999
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